
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

0 0 0 0 0 0
Chăn nuôi 

gia cầm ĐC

Chăn nuôi gia 

cầm ĐC

Chăn nuôi 

gia cầm ĐC

Chăn nuôi 

gia cầm ĐC

Chăn nuôi 

gia cầm ĐC

Chăn nuôi 

gia cầm ĐC
0 0

0 0 0 0 0 0 C.Phụng C.Phụng C.Phụng C.Phụng C.Phụng C.Phụng 0 0

0 0 0 0 0 0 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 0 0

0 0 0 0 0 0 0909212389 0909212389 0909212389 0909212389 0909212389 0909212389 0 0

0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
Nghiệp vụ 

thanh toán 
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 C.Diễm 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 P.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0932023234 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 Dự án đầu tư 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 T.M.Tuấn 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 P.25 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0938489681 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0
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T3 (07/02/2023) T5 (09/02/2023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Tư tưởng 

HCM
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 C.Hà 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 P.26 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0947421782 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0

Quản trị nhân 

sự
0

Quản trị nhân 

sự
0 0

Tư tưởng 

HCM

Kỹ năng giao 

tiếp trong 

KD

0 0 0 0 0 0 0

T.Ly 0 T.Ly 0 0 C.Hà C.Giang 0 0 0 0 0 0 0

P.25 0 P.25 0 0 P.25 P.25 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0947421782 0935878389 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Xác suất TK 0 0
Tư tưởng 

HCM
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 T.Sơn 0 0 C.Hà 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.07 0 0 P.25 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0919061599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0

The Art of 

public 

speaking

Introduction 

to Linguistics

Theory of 

Translation
0 Writing 3

Tư tưởng 

HCM

Cơ sở văn 

hóa VN

Introduction 

to Linguistics

Tiếng việt 

TH
0 0 0 0 0

C.Na C.Châu T.Vũ 0 T.Vũ C.Hà T.Sơn C.Châu T.Tùng 0 0 0 0 0

P.23 P.11 P.23 0 P.12 P.25 P.23 P.11 P.07 0 0 0 0 0

0984115565 0988219552 0902157784 0 0902157784 0947421782 0846996868 0988219552 0 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0

0 0 0 0
Vi sinh học 

ĐC
0

Vi sinh học 

ĐC

Tư tưởng 

HCM
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 C.Tuyến 0 C.Tuyến C.Hà 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 P.27 0 P.26 P.26 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0392749137 0 0392749137 0947421782 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinh tế 

TNMT

Kinh tế 

TNMT

Kinh tế 

TNMT

Kinh tế 

TNMT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Dũng T.Dũng T.Dũng T.Dũng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0908240329 0908240329 0908240329 0908240329

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh tế chính 

trị Mác Lenin
0

Giáo dục 

TC2
Toán CC C2 0 Toán CC C2

Giáo dục 

TC2
0 Tin học ĐC

Nguyên lý kế 

toán
0 0 0 0

C.Thảo 0 T.Trường T.Tuấn 0 T.Tuấn T.Trường 0 T.Hùng C.Trúc 0 0 0 0

P.24 0 Sân trường P.23 0 P.23 Sân trường 0 P.26 P.23 0 0 0 0

0937967427 0 0937463093 0 0 0 0937463093 0 0909008398 0908858487 0 0 0 0

nt 0 nt nt 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0

Marketing 

CB
Toán CC C2 0

Giáo dục 

TC2

Marketing 

CB

Nguyên lý kế 

toán

Kinh tế chính 

trị Mác Lenin
Toán CC C2 Anh văn 2

Giáo dục 

TC2
0 0 0 0

C.Giang T.Tuấn 0 T.Trường C.Giang C.Trúc C.Thảo T.Tuấn C.Na T.Trường 0 0 0 0

P.22 P.23 0 Sân trường P.23 P.22 P.24 P.23 P.23 Sân trường 0 0 0 0

0935878389 0 0 0937463093 0935878389 0908858487 0937967427 0 0984115565 0937463093 0 0 0 0

nt nt 0 nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Kinh tế chính 

trị Mác Lenin
0

Giáo dục 

TC2
0 Toán CC A2 0

Giáo dục 

TC2
0 0 0 0 0 0 0

C.Thảo 0 T.Trường 0 T.Sơn 0 T.Trường 0 0 0 0 0 0 0

P.24 0 Sân trường 0 P.07 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0

0937967427 0 0937463093 0 0919061599 0 0937463093 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0
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0 0
Kinh tế chính 

trị Mác Lenin
0

Listening & 

Speaking 2

Giáo dục 

TC2
0 Giáo dục TC2 Writing 1 0 0 0 0 0

0 0 C.Thảo 0 C.Na T.Trường 0 T.Trường T.Vũ 0 0 0 0 0

0 0 P.24 0 P.22 Sân trường 0 Sân trường P.25 0 0 0 0 0

0 0 0937967427 0 0984115565 0937463093 0 0937463093 0902157784 0 0 0 0 0

0 0 nt 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

Tin học ĐC 0
Kinh tế chính 

trị Mác Lenin

Kỹ năng giao 

tiếp

TH sinh học 

ĐC

Giáo dục 

TC2
Tin học ĐC Giáo dục TC2

Nhập môn 

TY

TH sinh học 

ĐC
0 0 0 0

C.Vân 0 C.Thảo C.Xuyến T.Hiếu T.Trường C.Vân T.Trường C.Tuyến T.Hiếu 0 0 0 0

P.Máy 1 0 P.24 P.22 P.Thí nghiệm Sân trường P.Máy 1 Sân trường P.27 P.Thí nghiệm 0 0 0 0

0834049905 0 0937967427 0915327908 0984940341 0937463093 0834049905 0937463093 0392749137 0984940341 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

Tâm lý học 

ĐC
0 Tin học ĐC

Giáo dục 

TC2
Cơ sở VHVN

Dinh dưỡng 

TE

Kinh tế chính 

trị Mác Lenin

Âm nhạc cơ 

bản

Kinh tế chính 

trị Mác Lenin

Giáo dục 

TC2
0 0 0 0

C.Xuyến 0 T.Huynh T.Trường T.N.Sơn T.Mẫn C.Thảo T.Thoại C.Thảo T.Trường 0 0 0 0

P.07 0 P. Máy 1 Sân trường P.11 P.07 P.24 P.12 P.24 Sân trường 0 0 0 0

0915327908 0 0907941134 0937463093 0846996868 0 0937967427 0 0937967427 0937463093 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 2 năm 2023

Nguyễn Thị Vân Anh
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     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

Võ Phúc Anh Duy

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP
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